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Tên giáo viên: Kiều Thị Dân - Lương Thị Đào
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 05/04 đến 09/04
	Tuần 2
Từ 12/04 đến 16/04
	Tuần 3
Từ 19/04 đến 23/04
	Tuần 4
Từ 26/04 đến 30/04
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ
	- Cho trẻ nghe các bài hát về ô tô, tàu hỏa, máy bay, xe đạp, xe máy. 
- Xem tranh ảnh về các loại phương tiện giao thông: Ô tô, tàu hỏa, xe máy, xe đạp, máy bay.
- Xem video về nơi hoạt động của các loại phương tiện giao thông.
* Trò chuyện: Trò chuyện với trẻ về tên của các loại phương tiện giao thông: Ô tô, máy bay, tàu hỏa, xe đạp, xe máy
- Trò chuyện về cách đảm bảo an toàn giao thông khi ngồi trên các phương tiện giao thông
- Trò chuyện về ngày giỗ tổ Hùng Vương, ngày giải phóng Miền Nam
- Trao đổi với trẻ về việc thực hiện một số nội quy của lớp. 

Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, hướng dẫn trẻ lấy, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. (MT33) 

	MT33

	Thể dục sáng
	* Tuần 1+ 3: Tập tay không
- Khởi động: Làm vận động nhẹ nhàng theo bài hát: Đoàn tàu
- Trọng động: + Tay: 2 tay giơ lên cao hạ xuống
+ Chân: Ngồi xuống đứng lên
+ Bụng: Vặn người sang hai bên
+ Bật: Bật chụm 2 chân tại chỗ.
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. 
* Tuần 2 + 4: Tập với gậy
- Khởi động: Làm vận động nhẹ nhàng theo bài hát: Em tập thể dục
- Trọng động: + Tay: 2 tay đưa lên cao hạ xuống
+ Chân: Ngồi xuống đứng lên
+ Bụng: Vặn người sang hai bên
+ Bật: Bật tại chỗ- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập (MT1) 

	MT1

	Chơi - tập có chủ định
	T2
	Vận động
VĐCB: Đi theo hiệu lệnh
TCVĐ : Bóng tròn to 

	Làm quen văn học
Truyện : Kiến con đi ô tô
( Đa số trẻ chưa biết) (MT27) 

	Vận động
VĐCB: Ném bóng bằng 1 tay
TCVĐ: Con bọ dừa 

	Làm quen văn học
Thơ: Ơi chiếc máy bay
( Đa số trẻ chưa biết) 

	MT27, MT15

	
	T3
	Làm quen văn học
Thơ: Xe đạp
( Đa số trẻ chưa biết) 

	Hoạt động nhận biết
Nhận biết phân biệt
Cứng và mềm (MT15) 

	Làm quen văn học
Thơ : Con tàu
( Đa số trẻ chưa biết) 

	Hoạt động nhận biết
Nhận biết phân biệt
Vị trí trước sau của bản thân 

	

	
	T4
	Hoạt động nhận biết
Nhận biết tập nói
Xe đạp - xe máy 

	Hoạt động tạo hình
Tô màu ô tô
( Mẫu) 

	Hoạt động nhận biết
Nhận biết tập nói
Tàu hỏa 

	Hoạt động tạo hình
Tô màu máy bay
( Mẫu) 

	

	
	T5
	Hoạt động tạo hình
Tô màu xe đạp
( Đề tài) 

	Âm nhạc
VĐMH: Em tập lái ô tô
NDKH: Nghe hát: Đi xe đạp 

	Hoạt động tạo hình
Tô màu tàu hỏa
( Đề tài) 

	Âm nhạc
NDTT: Nghe hát: Anh phi công ơi
NDKH: Vận động: Đoàn tàu nhỏ xíu 

	

	
	T6
	Âm nhạc
Nghe hát: Đi xe đạp
TC: Di chuyển theo âm thanh 

	Vận động
VĐCB: Bật liên tục về phía trước
TCVĐ: Bắt bóng bay 

	Âm nhạc
NDTT: Hát: Đoàn tàu nhỏ xíu
NDKH: Trò chơi: 
Dậm chân theo tiết tấu nhanh chậm 

	Vận động
VĐCB: Bật qua vật cản có chiều rộng 18 -20cm
TCVĐ: Lộn cầu vồng 

	

	Hoạt động ngoài trời
	* Tuần 1:
- QS: Xe đạp, Xe máy, Xe đạp điện
- Trò chuyện về công dụng và nơi hoạt động của xe đạp - xe máy
- HĐTT: Giao lưu trò chơi vận động với lớp nhà trẻ D2
- TCVĐ: Đập bóng treo trên cao bằng vợt, Trời nắng trời mưa, Con bọ dừa, Thổi bóng 

* Tuần 2:
- QS: Ô tô con, Ô tô tải, Ô tô khách
- Trò chuyện về nơi hoạt động và công dụng của ô tô
- HĐTT: Bé cùng cô nhặt lá cây trên sân trường 
- TCVĐ: Bắt bóng bay, Lộn cầu vồng, Thổi bóng
- Chơi tự chọn: Xé giấy, xâu vòng hoa, chơi đồ chơi trên sân trường, phấn vẽ 

*Tuần 3:- QS: Tàu hỏa, Tàu điện, Nhà ga
- Trò chuyện về công dụng và nơi hoạt động của tàu hỏa
- HĐTT: Giao lưu trò chơi vận động với lớp D3
- TCVĐ: Bóng tròn to, Gieo hạt, Bắt bóng bay, Con bọ dừa
- Chơi tự chọn: Xếp chồng khối gỗ, xâu luồn dây, chơi với lá cây, bao bát.. 

* Tuần 4:
- QS: Máy bay chuồn chuồn, Máy bay trực thăng, Máy bay dân dụng
- Trò chuyện về công dụng và nơi hoạt động của máy bay
- HĐTT: Bé cùng cô chăm sóc vườn hoa 
- TCVĐ: Bóng tròn to, Trời nắng trời mưa, Chơi với dải lụa, Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự chọn: Chơi với bóng, xâu vòng hoa, chơi với đất nặn, lá cây, phấn vẽ 

	

	Chơi tập ở các góc
	* Góc trọng tâm: Góc hoạt động với đồ vật: Góc bế em: Chải tóc và buộc tóc cho em ( T1), Xếp ga ra ô tô ( T2) , Góc hoạt động với đồ vật: Xếp tàu hỏa (T3), Góc bé thích vận động: Lăn bóng cho bạn (T4)
- Yêu cầu: Trẻ biết chải và buộc tóc cho em, biết xếp ga ra ô tô, biết xếp tàu hỏa, biết lăn bóng cho bạn.
- Chuẩn bị: Hình khối các loại, hình màu, bóng nhựa, búp bê, lược nhựa, dây chun
- Góc HĐVĐV: Xếp ô tô, tàu hỏa, xếp sân bay, xếp ga ra ô tô, xếp theo ý thích (MT22) 

- Góc bế em: Tắm cho em, buộc tóc và chải tóc cho em
- Góc chơi với hình và màu: Tìm màu tương ứng, phân biệt hình tròn, hình vuông 
- Góc vận động: Chơi lăn bóng, chơi cầu trượt, chơi thả hạt, chơi xâu luồn dây
- Góc bé kể chuyện: Xem tranh ảnh về các loại phương tiện giao thông. Kể chuyện theo tranh. Làm sách về phương tiện gia thông.
- Góc kỹ năng thực hành cuộc sống: Bài học đội mũ, chải tóc, đeo bờm (MT38) 

	MT22, MT38

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Hướng dẫn trẻ: Đi vệ sinh đúng nơi quy định, tự xúc cơm, uống nước, cất và lấy ghế; cất và lấy gối.
- Giới thiệu tên món ăn hàng ngày. Trẻ nhận biết một số loại thực phẩm và các món ăn hằng ngày ở lớp cũng như ở nhà
- Thực hiện một số thói quen ăn uống vệ sinh: Mời cô và bạn trước khi ăn, nhặt thức ăn khi rơi vào đĩa, biết che miệng khi ho, xúc miệng nước muối. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống.
- Nghe kể chuyện: Kiến con đi ô tô, Thỏ con không vâng lời 

	

	Chơi - tập buổi chiều
	* Tuần 1:
- Rèn vệ sinh: Lấy và cất dép đúng nơi quy định khi đi vệ sinh
- Rèn góc chơi: Hoạt động với đồ vật
- Dạy trẻ trò chơi: Dung dăng dung dẻ
- Rèn cho trẻ kỹ năng cầm bút và tô màu
- Nêu gương bé ngoan cuối tuần 

* Tuần 2:- Rèn vệ sinh: Lau tay
- Dạy trẻ cùng cô làm sách về ô tô 
- Làm quen với bài thơ: Con tàu
- Rèn cho trẻ lấy vở và cất vở
- Nêu gương bé ngoan cuối tuần
uống. 

* Tuần 3:- Rèn vệ sinh: Lấy và cất dép đúng nơi quy định khi đi vệ sinh 
- Rèn góc chơi: Bé kể chuyện
- Dạy trẻ trò chơi: Ô tô và chim sẻ
- Rèn cho trẻ kỹ năng cầm bút và di màu
- Nêu gương bé ngoan cuối tuần 

- Rèn cho trẻ kỹ năng lấy và cất vở
- Nêu gương bé ngoan cuối tuần 

* Tuần 4:- Rèn vệ sinh: Lau tay
- Làm quen bài hát mới:Anh phi công ơi
- Giáo dục trẻ nhận biết và phòng tránh một số hành động nguy hiểm (leo trèo lên lan can, chơi nghịch các vật sắc nhọn, ...) (MT14) 

	MT14

	Chủ đề - Sự kiện 
	Xe đạp - xe máy 
	Bé thích đi ô tô 
	Bé thích đi đâu bằng tàu hỏa 
	Máy bay 
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